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Thủy sản khô – Yêu cầu kỹ thuật
Dried fishery products – Technical requirements 
1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cá khô, tôm khô và mực khô.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm thủy sản khô ăn liền.
2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3700:1990, Thuỷ sản – Phương pháp xác định hàm lượng nước 
TCVN 3701:2009, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản – Xác định hàm lượng natri clorua
TCVN 5276, Thuỷ sản – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
TCVN 5277, Thuỷ sản – Phương pháp thử cảm quan
TCVN 5649, Thuỷ sản khô – Yêu cầu vệ sinh
TCVN 5660:2010 (CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009), Tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm

TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985, with Amendment 2010), Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn
TCVN 8130:2009 (ISO 21807:2004), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Xác định hoạt độ nước

TCVN 8349:2010, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản – Xác định dư lượng tetracycline – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
TCVN 8352:2010, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản – Xác định hàm lượng histamin – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
TCVN 9215:2012, Thủy sản và sản phẩm thủy sản – Xác định tổng hàm lượng nitơ bazơ bay hơi
TCVN 9474:2012 (ISO 5985:2002), Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric
AOAC 977.13, Histamine in Seafood. Fluorometric Method
3   Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Thủy sản khô (dried fishery products)
Sản phẩm chế biến từ toàn bộ hoặc từ một phần cơ thể động vật thủy sản (cá, tôm hoặc mực), được phơi hoặc sấy khô và phải qua xử lý nhiệt trước khi sử dụng. 
4   Yêu cầu kỹ thuật
4.1   Yêu cầu đối với nguyên liệu 

Cá, tôm, mực, dạng tươi hoặc đông lạnh: đạt chất lượng để sử dụng làm thực phẩm.
4.2   Yêu cầu đối với sản phẩm 

4.2.1   Yêu cầu cảm quan 

Yêu cầu cảm quan đối với thủy sản khô được quy định trong Bảng 1.
Bảng 1 – Yêu cầu cảm quan 

	Tên chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1. Màu sắc
	Đặc trưng cho sản phẩm

	2. Mùi, vị
	Đặc trưng cho sản phẩm, không có mùi, vị lạ

	3. Trạng thái
	Khô, bề mặt không dính ướt hoặc đọng nước 

	4. Tạp chất 
	Không chứa tạp chất lạ

	5. Côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường và xác côn trùng 
	Không được có


4.2.2   Yêu cầu về các chỉ tiêu lý-hóa 

Các chỉ tiêu lý-hóa đối với thủy sản khô được quy định trong Bảng 2.
Bảng 2 – Các chỉ tiêu lý-hóa
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	Cá khô
	Tôm khô 
	Mực khô

	1. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	30
	30
	25

	2. Hoạt độ nước ở 25 oC, không lớn hơn
	0,75
	0,75
	0,75

	2. Hàm lượng natri clorua (NaCl), % khối lượng, không lớn hơn
	15
	7
	2,5

	3. Hàm lượng tro không tan trong axit, % khối lượng, không lớn hơn
	1,5
	1,0
	1,5

	4. Hàm lượng nitơ bazơ bay hơi, mg/kg, không lớn hơn
	350
	350
	350


4.2.3   Phụ gia thực phẩm 

Danh mục phụ gia thực phẩm và giới hạn sử dụng trong chế biến thủy sản khô: theo TCVN 5660:2010 (CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009) 
).
4.2.4   Giới hạn các chất nhiễm bẩn 

4.2.4.1   Giới hạn kim loại nặng

Giới hạn kim loại nặng đối với thủy sản khô: theo TCVN 5649.

4.2.4.2   Dư lượng thuốc thú y 
Oxytetracycline (thuốc kháng khuẩn), áp dụng đối với cá khô và thịt tôm sú (Paeneus monodon) khô, không lớn hơn 200 µg/kg.

4.2.5   Giới hạn histamin
Giới hạn histamin đối với thủy sản khô: theo TCVN 5649.

4.2.6   Giới hạn vi sinh vật

Giới hạn vi sinh vật đối với thủy sản khô: theo TCVN 5649.

5   Lấy mẫu 

Lấy mẫu theo TCVN 5276.
6   Phương pháp thử 

6.1 Xác định các chỉ tiêu cảm quan, theo TCVN 5277.
6.2 Xác định độ ẩm, theo TCVN 3700:1990.
6.3 Xác định hoạt độ nước, theo TCVN 8130:2009 (ISO 21807:2004).
6.4 Xác định hàm lượng natri clorua, theo TCVN 3701:2009.
6.5 Xác định hàm lượng tro không tan trong axit, theo TCVN 9474:2012 (ISO 5985:2002).
6.6 Xác định hàm lượng nitơ bazơ bay hơi, theo TCVN 9215:2012.
6.7 Xác định hàm lượng histamin, theo TCVN 8352:2010 hoặc AOAC 977.13.
7   Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1   Bao gói

Bao bì đựng thủy sản khô phải sạch, khô, bền chắc và đảm bảo an toàn vệ sinh. Bao bì phải được làm từ những vật liệu đảm bảo an toàn và phù hợp với mục đích sử dụng, không chứa độc tố hoặc có mùi ảnh hưởng đến sản phẩm.

7.2   Ghi nhãn

Trên mỗi bao bì phải ghi tên sản phẩm, tên và địa chỉ nhà sản xuất hoặc người đóng gói, vụ sản xuất, loại bột sắn, khối lượng tịnh. Việc ghi nhãn phải phù hợp với quy định trong TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985, with Amendment 2010).
7.3   Vận chuyển và bảo quản
Phương tiện vận chuyển và bảo quản thủy sản khô phải khô sạch không có mùi lạ, phải đảm bảo chống ẩm ướt, duy trì được chất lượng của sản phẩm. Không vận chuyển thủy sản khô lẫn với các loại hàng hóa khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 7524:2006 (CODEX STAN 36-1995) Cá đông lạnh nhanh
[2] CODEX STAN 167-1989, Amd. 2013 Salted Fish and Dried Salted Fish of the Gadidae Family of Fishes
[3] CODEX STAN 192-1995, Rev. 13-2013 General standard for food additives
[4] Commission Regulation (EC) No 2074/2005 of 5 December 2005 laying down implementing measures for certain products under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and for the organisation of official controls under Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, derogating from Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004
[5] Commission Regulation (EC) No 1022/2008 of 17 October 2008 amending Commission Regulation (EC) No 2074/2005 of 5 December 2005

[6] Thai Agricultural Standard TAS 7012-2008 Dried shrimp

[7] Thai Community Products Standards TCPS 309-2549 (2006) Dried shrimp

[8] Thai Community Products Standards TCPS 310-2549 (2006) Sun-dried squid

[9] Thai Community Products Standards TCPS 311-2549 (2006) Dried squid

[10] Philippine National Standard PNS/BFAD 04 (2006) (English): Ethnic Food Products – Dried, Salted Fish – Specifications 

[11] Philippine National Standard PNS/BAFPS 68:2008 Dried danggit

[12] Indian Standard: IS 14949: 2001 Accelerated Freeze Dried Prawns (Shrimps) – Specification

[13] East African Standard, DEAS 826: 2014 Dried fish Rastrineobola argentea  – Specification (Draft)

[14] East African Standard, DEAS 828: 2014 Dried and salted dried fish – Specification (Draft)

[15] East African Standard: Dried Prawns/ Shrimps – Specification (Draft)

[16] Uganda Standard DUS 920: 2012 Dried and dry- salted fish – Specification (Draft)

































































































































































































































































�)   Hiện nay đã có CODEX STAN 192-1995, Rev. 13-2013.
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